
Chủ đề 3 - Nguyên hàm - Tích phân - Mức độ vận dụng
Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

-------------------------

Họ tên thí sinh: .................................................................
Số báo danh: ......................................................................

Câu 1. Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , đường thẳng  và các

đường thẳng ,  . Giá trị của  sao cho  là

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải
 Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số:

.
Phương trình vô nghiệm, suy ra hai đồ thị hàm số không có giao điểm.
Như vậy diện tích hình phẳng cần tính là:

.

 (do ).

Theo đề bài  hoặc .

Suy ra .
.

Vậy .

Câu 2. Người ta dùng máy đào hầm (TBM) để đào hai đường hầm hình trụ tròn xoay đường kính , mỗi

đường hàm đều có chiều dài bằng , có hai trục cắt nhau và vuông góc với nhau. Tính thể tích khối đất đào
được.

     A. .      B. .      C. .      *D. 
Lời giải
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Cắt thiết diện của hai hình trụ theo một mặt phẳng theo phương vuông góc với với khối trụ ta được một hình

vuông có cạnh bằng 

Khi đó ta có thể tích khối đất đucợ đào là .

Câu 3. Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  thỏa mãn , . Tính tích phân

.

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Ta có .

Đặt .

Suy ra .

Vậy .

Câu 4. Cho hàm số   liên tục trên   và có một nguyên hàm là hàm số  . Khi đó

 bằng:

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Ta có: .

Câu 5. Cho hàm số  và  có đồ thị trong hình bên dưới.
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Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số trên (phần gạch chéo trong hình vẽ) bằng

     A. .      B. .      *C.      D. .
Lời giải
 Phương trình hoành độ giao điểm:

Đặt 

Vì  có  nghiệm  nên 

Mà ta có .

Suy ra .

Vậy diện tích hình phẳng là .
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Câu 6. Biết rằng  với , ,  là các số hữu tỉ. Tính 

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

  Ta có: ⬩

.

 Suy ra: ⬩ ; ; .

 Vậy ⬩ .

Câu 7. Cho hàm số  liên tục trên khoảng  và thỏa mãn với mọi  Tính

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

  Ta có ⬩

 Đặt ⬩  khi đó điều kiện đề bài cho trở thành

 Từ ⬩  và  ta có: .

 Lấy tích phân cận từ ⬩  đến  ta được: 

Câu 8. Cho hai hàm số và  . Biết rằng đồ thị hàm

số  và  cắt nhau tại 3 điểm có hoành độ lần lượt là ; ;  (tham khảo hình vẽ). Hình
phẳng giới hạn bởi 2 đồ thị đã cho có diện tích bằng
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     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

  Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị ⬩  và  là

 Do đồ thị hàm số ⬩  và  cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là ;

;  nên phương trình  có ba nghiệm ; ; . Khi đó ta có hệ phương trình

.

Suy ra .
 Vậy hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số đã cho có diện tích là:⬩

.

Câu 9. Cho , với . Giá trị  bằng
     A. 11.      B. 1.      C. 9.      *D. 3.
Lời giải

  Đặt ⬩ .

 Đổi cận: Khi ⬩ ; Khi ;

 Ta có: ⬩ .

 Suy ra ⬩ , , .
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 Vậy giá trị ⬩ .

Câu 10. Cho hàm số  liên tục trên  và thỏa mãn . Biết . Tính

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Đặt ⬩ .
Khi đó⬩  :

 ( Vì ).

Khi đó ⬩ .

Câu 11. là một nguyên hàm của hàm số  . Biết   và

. Giá trị bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Theo đề,  có dạng

.

Suy ra: 

Do đó: 

Đồng nhất  ta được 

Vậy .

Câu 12. Cho . Giá trị  bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Ta có: ư
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Đồng nhất hệ số ta được .

Vậy .

Câu 13. Cho hàm số liên tục trên đoạn có đồ thị như hình vẽ. Giá trị của  bằng.

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Ta có

Khi đó

Câu 14. Cho  hàm số  có  đạo  hàm liên  tục  trên  đoạn  ,  thỏa  mãn   và

. Biết . Tính 

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 +  Ta  có :Vì   nên

.

Vậy 
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Câu 15. Cho  là một nguyên hàm của . Biết  có đạo hàm và xác định với mọi .

Tính .

     A. .      B. .

     C. .      *D. .
Lời giải

 Theo bài, .

Khi đó, 

.

Vậy .

Câu 16. Cho  là một nguyên hàm của  trên  thỏa mãn . Giá trị của

 thuộc khoảng nào?

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Ta có 

Đặt .

.

Mà . Do đó .

Vậy .

Câu 17. Giả sử  là một hàm số có đạo hàm liên tục trên . Biết rằng  là một nguyên hàm của

 trên . Họ tất cả các nguyên hàm của  là

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

  là một nguyên hàm của  trên , nên .

Xét .

Đặt  và .

Khi đó: 

Vậy .
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Câu 18. Cho . Tính tích phân .

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Đặt 

Với  thì  và  thì .

Khi đó, .

Câu 19. Đường cong  có phương trình  chia hình vuông  có cạnh bằng  thành hai phần.

Gọi  lần lượt là diện tích của phần không tô đậm và tô đậm như hình vẽ bên dưới. Tỉ số  bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Diện tích hình vuông : 

Tỉ số 
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Câu  20. Cho  hàm  số   liên  tục  trên   và  ,  .  Tích  phân

 bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Ta có: 

Đặt .

.

Đặt .

Câu 21. Cho tích phân . Chọn khẳng định đúng trong các
khẳng định sau.

     A.      B.      C.      *D. 
Lời giải

 Ta có 

Theo đó thì 

Câu 22. Biết rằng  với  là các số hữu tỉ. Giá trị của tổng  là

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Ta có: .
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= 

= .

Suy ra . Vậy .

Câu  23. Cho  hàm  số   xác  định  và  liên  tục  trên   có  ,  .  Biết

. Tìm tất cả giá trị của tham số  để phương trình  có hai nghiệm thực phân
biệt.

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Ta có 

. Do đó .

Phương trình .

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt .

Câu 24. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên.

Đặ lt 
Phát biểu nào dưới đây đúng?

     A. 

     *B. 

     C. 

     D. 
Lời giải.
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Chọn B

Gọi  là diê ln tích các phần được tô màu như hình vẻ trên. Ta có:

.

.

.

.

Vâ ly: 

Câu 25. Cho  và   là hai hàm số có đạo hàm liên tục trên  và thỏa mãn ;

 và . Tính .

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Ta có 

. Suy ra

.

Câu 26. Cho hàm số ( với  là tham số khác ) có đồ thị là . Gọi là diện tích hình phẳng giới

hạn bởi đồ thi và hai trục tọa độ. Có bao nhiêu giá trị thực của  thỏa mãn ?

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Ta có , .
Khi đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thi và hai trục tọa độ là:
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.

Để  thì .

Câu  27. Cho  hàm  số  xác  định  và  liên  tục  trên  thỏa  mãn  ,

. Tính tích phân 

     A.      *B.      C.      D. 
Lời giải

 Đặt 

Câu 28. Cho biết  với  là các số nguyên dương và , tổng  
bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 .

.

Câu 29. Cho hàm số . Tìm  để đồ thị hàm số cắt trục  tại bốn điểm phân biệt sao cho hình

phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và Ox có phần phía trên trục hoành là , phần dưới trục hoành x là  và

 thỏa  .  Khi đó   (  là các số nguyên,  ,   tối  giản).  Giá trị  của biểu thức

 là

     A.      B.      C.      *D. 
Lời giải

 Gọi  là hoành độ các giao điểm của đồ thị với Ox
Do đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng nên
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 (1)

Mặt khác  (2)

Từ (1) và (2) ta có . Vậy 

Câu 30. Cho  với . Tính 

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải
 Ta có

Đặt 
Khi đó

Suy ra 

Câu 31. Cho  với  là các số hữu tỉ. Giá trị của  bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Ta có 

.

Vậy .

Câu 32. Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và thỏa mãn . Tính

.

     A. .      B. .      C. .      *D. .
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Lời giải

 Xét 

Đặt 

Đặt  

    

  
 

 

Suy ra: .

Câu 33. Cho hàm số  liên tục và dương trên , thỏa mãn  và

. Giá trị của tích phân 

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Ta có 

.

Thay  ta được .

Khi đó . Đặt .

Đổi cận .

Câu 34. Biết rằng tích phân ; . Tính giá trị biểu thức .

     A. .      B. .      C. .      *D. .
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Lời giải

 Đặt 

.

Câu 35. Ông An có một mảnh đất nhỏ hình vuông cạnh bằng  ở trước sân. Ông muốn trồng hoa và cỏ để

trang trí mảnh vườn của mình như sau: Ông sẽ trồng hoa trên phần diện tích có dạng Parabol  nhận trục đối

xứng  của hình vuông làm trục đối xứng của  và đỉnh của  là trung điểm của  như hình vẽ, phần

cỏ sẽ trồng ở phần còn lại của hình vuông. Biết rằng loại hoa ông muốn trồng có giá  đồng/ , cỏ có

giá  đồng/ . Hỏi số tiền ông An bỏ ra để làm mảnh vườn là bao nhiêu (số tiền được làm tròn đến hàng
đơn vị)?

     *A.  đ.      B.  đ.      C.  đ.      D. Đáp án khác.
Lời giải
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Xét hệ trục tọa độ  như hình vẽ.

Phương trình của  là ; phương trình của  là 

Diện tích phần trồng hoa là: .

Diện tích phần trồng cỏ là: .

Vậy số tiền ông An bỏ ra để làm mảnh vườn là:  đồng.

Câu  36. Cho  hàm  số   có  đạo  hàm  liên  tục  trên   và  thỏa  mãn

. Biết , tính .

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Do 

Ta có .

Do 
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Khi đó .

Vậy .

Câu 37. Biết diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường  là . Tính tổng
.

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai hàm số 

Nhận thấy là  nghiệm

Với 

Với 

là nghiệm duy nhất.

Câu 38. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số  thỏa mãn: ?

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Đặt ; . Dấu của :
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Xét các trường hợp sau:

+) Nếu : .

( thỏa mãn).

+) Nếu : .

( loại).

+) Nếu : 

 ( loại).
Vậy có 1 giá trị thực của tham số  thỏa mãn bài toán.

Câu 39. Cho hàm số  liên tục trên  và thỏa mãn

. Giá trị của tích phân  bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Vì  liên tục trên và  nên ta cũng có

Từ  ta có hệ phương trình 

.

Câu 40. Biết  với . Tính .

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Ta có 

Khi đó .
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Câu 41. Biết  là các số nguyên dương thỏa mãn . Tính giá trị biểu
thức .

     A.      *B.      C.      D. 
Lời giải

 

Đặt 

Khi đó 

Do đó 

Câu 42. Cho hàm số  liên tục và là hàm số chẵn trên  thỏa mãn  Tính tích phân

.

     A.      *B.      C.      D. 
Lời giải

 . Đặt .
Đổi cận:

+ 

+ .

.

Câu 43. Biết  với ,  là các số nguyên dương. Tính .

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Có ⬩

⬩
Vậy 
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Câu 44. Biết rằng , với ; ;  là các số hữu tỷ. Giá trị của

 bằng:

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Xét 

Đặt 

Với 

.

Do đó ; ; . Khi đó .

Câu  45. Cho  hàm  số   liên  tục  trên   và  thỏa  mãn  .  Biết

 với . Giá trị của  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Ta có: 

.

Vậy .

Câu 46. Cho hàm số  với  có đồ thị các đoạn thẳng như hình bên.

Tích phân  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải
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Ta có: .

Trong đó: .

; .

Vậy .

Câu 47. Cho hàm số  liên tục và có đồ thị trên  như hình bên.

Biết các miền  có diện tích lần lượt là . Khi đó  bằng

     *A. 520.      B. .      C. -504.      D. .
Lời giải
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Câu 48. Cho hàm số liên tục trên . Biết là một nguyên hàm của hàm số  và

. Khi đó,  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .

Lời giải

 Đặt  ta có

Câu 49. Cho tích phân  Tính tích phân ?

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

  Đặt ⬩
Đổi cận: 

 Khi đó ⬩

Câu 50. Cho hàm số  có đồ thị . Biết rằng tiếp tuyến  của  tại điểm có hoành độ

 cắt  tại điểm  có hoành độ bằng (xem hình vẽ). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi  và  (phần
gạch chéo trong hình) bằng
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     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

  Giả sử ⬩  và .

Khi đó phương trình hoành độ giao điểm của  và là: 

 Dễ thấy đa thức ⬩  là đa thức bậc ba có hệ số lũy thừa lớn nhất bằng  và có nghiệm kép  và 

nghiệm đơn . Do đó 

 Diện tích hình phẳng là ⬩ .

Câu 51. Ông An có một mảnh vườn hình Elip có độ dài trục lớn bằng  và độ dài trục bé bằng . Ông

muốn trồng hoa trên một dải đất rộng và nhận trục bé của elip làm trục đối xứng.Biết kinh phí để trồng hoa

là  đồng/ . Hỏi ông An cần bao nhiêu tiền để trồng hoa trên dải đất đó? (Số tiền được làm trong đến
hàng nghìn.)
     A. 7.826.000 đồng.      B. 7.862.000 đồng.      C. 7.128.000 đồng.      *D. 7.653.000 đồng.
Lời giải

 Giả sử elip có phương trình  với .

Theo đề bài, ta có  và .

Vậy phương trình của elip: .

Khi  đó  dải  vườn  được  giới  hạn  bởi  các  đường  , và  diện  tích  của  dải  vườn  là

.

Tính  bằng cách đổi biến ,ta được 

Vậy số tiền  Vậy chọn D.

Câu 52. Cho hàm số  liên tục trên khoảng  Biết  và . G

iá trị của  bằng:

     A.      *B.      C.      D. .
Lời giải

 .

Chia 2 vế cho  ta có:
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Suy ra . Bấm máy tích phân và thay ; ta tính được .
Vậy chọn B.

Câu 53. Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và thoả mãn . Tính

?

     *A.      B.      C.      D. .
Lời giải

 Ta có 

Đặt .
Đổi cận

.

Câu 54. Cho , với . Tính tổng .

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Xét tích phân .

Đặt .
Đổi cận:

Ta có: .

Vậy .

Câu 55. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ và gọi ;  là hai hình phẳng được gạch trong hình bên

dưới lần lượt có diện tích bằng  và .
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Giá trị của  bằng:

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Xét 

Đặt 

Với 

.
Câu 56. Một khuôn viên dạng nửa hình tròn, trên đó người thiết kế phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa
hình parabol có đỉnh trùng với tâm và có trục đối xứng vuông góc với đường kính của nửa hình tròn, hai đầu
mút của cánh hoa nằm trên nửa đường tròn (phần tô màu) và cách nhau một khoảng bằng 4m. Phần còn lại của
khuôn viên (phần không tô màu) dành để trồng cỏ Nhật Bản. Biết các kích thước cho như hình vẽ, chi phí để

trồng hoa và cỏ Nhật Bản tương ứng là  đồng/  và  đồng/ . Hỏi số tiền cần để trồng hoa và
trồng cỏ Nhật Bản trong khuôn viên đó gần nhất với số nào sau đây?

     *A.  (đồng).      B.  (đồng).      C.  (đồng).      D.  (đồng).
Lời giải
 Kết hợp vào hệ trục tọa độ, ta được:
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Gọi parabol là . Do  nên .

Gọi đường tròn có tâm ở gốc tọa độ là  . Do   nên nửa đường tròn trên là

.

Đặt  là diện tích phần tô đậm. Khi đó: .

Đặt  là diện tích phần không tô đậm. Khi đó: .

Vậy: Số tiền cần để trồng hoa và cỏ Nhật Bản là: (đồng).

Câu 57. Cho  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số  và hai đường thẳng

.

Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay  quanh trục  bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải
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Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi , . Khi quay  quanh trục  thì khối

tròn xoay được tạo thành có thể tích .

Gọi  là hình phẳng được giới hạn bởi  Khi quay  quanh trục  thì

khối tròn xoay được tạo thành có thể tích .

Vậy thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay  quanh trục  là .
----HẾT---

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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